
Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay 
(để báo tin)

Trình độ
Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1
Ninh Huỳnh Anh 
Khoa

26/03/2001

538/47A Đoàn 
Văn Bơ, Phường 

14, Quận 4, Thành 
Phố Hồ Chí Minh

Cử nhân

Sư phạm 
Địa lý 

(Giấy tốt 
nghiệp 

tạm thời)

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT cơ 

bản

Giáo 
viên 

THPT 
dạy Địa

Trung tâm Giáo 
dục Nghề nghiệp 

- Giáo dục 
Thường xuyên

1
Giáo viên 

THPT hạng III 
(V.07.05.15)

96 96
Trúng 
tuyển

2
Phạm Thành 
Linh

18/07/1999

số 17, đường 35, 
Phường Hiệp Bình 
Chánh, Thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Cử nhân
Sư phạm 
Ngữ văn

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT cơ 

bản

Giáo 
viên 

THPT 
dạy Ngữ 

văn

Trung tâm Giáo 
dục Nghề nghiệp 

- Giáo dục 
Thường xuyên

Giáo viên 
THPT hạng III 
(V.07.05.15)

96 96
Trúng 
tuyển

3
Nguyễn Thị Kim 
Thảo

22/04/1990 X

Chung cư Quốc 
phòng, khu phố 

7A, phường Long 
Bình, thành phố 
Biên Hòa,tỉnh 

Đồng Nai

Cử nhân Ngữ văn
Chứng chỉ 

Nghiệp vụ sư 
phạm

B - Anh B

Giáo 
viên 

THPT 
dạy Ngữ 

văn

Trung tâm Giáo 
dục Nghề nghiệp 

- Giáo dục 
Thường xuyên

Giáo viên 
THPT hạng III 
(V.07.05.15)

94 94
Trúng 
tuyển

4 Lê Quốc Khánh 11/11/2001

Số 19/7 Cao Văn 
Lầu, Phường 1, 

Thành phố Hồ Chí 
Minh

Cử nhân
Sư phạm 
Ngữ văn

Học 
phần 
tiếng 
Anh

Học phần 
Tin học

Giáo 
viên 

THPT 
dạy Ngữ 

văn

Trung tâm Giáo 
dục Nghề nghiệp 

- Giáo dục 
Thường xuyên

Giáo viên 
THPT hạng III 
(V.07.05.15)

90 90
Trúng 
tuyển

5
Nguyễn Trọng 
Hà

25/08/2001

Số 72/1 đường 
Bạch Đằng, 

phường 24, quận 
Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 
Minh

Cử nhân
Sư phạm 

Tiếng 
Anh

TOEIC 
900

Ứng dụng 
CNTT cơ 

bản

Giáo 
viên 

THPT 
dạy 

Tiếng 
Anh

Trung tâm Giáo 
dục nghề nghiệp 

-Giáo dục 
thường xuyên

1
Giáo viên 

THPT hạng III 
(V.07.05.15)

90 90
Trúng 
tuyển

3

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG LẬP TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, NĂM 2023
(TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN)

(ban hành kèm theo Thông báo số  2404/TB-HĐTD ngày  04 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo
 công lập trực thuộc thành phố Thủ Đức năm 2023

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC NĂM 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay 
(để báo tin)

Trình độ
Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

6 Nguyễn Thị Đức 28/09/1993 X

Chưng cư 06, Man 
Thiện, phường 
Tăng Nhơn Phú 

A, thành phố Thủ 
Đức

Cử nhân
Sư phạm 
Toán học

B - 
Anh;
Học 
phần 
Ngoại 
ngữ

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo 
viên 

THPT 
dạy 

Toán

Trung tâm Giáo 
dục Nghề nghiệp 

- Giáo dục 
Thường xuyên

Giáo viên 
THPT hạng III 
(V.07.05.15)

95 95
Trúng 
tuyển

7
Nguyễn Lê Quốc 
Bảo

18/02/2000

Số 170/42/18 
đường Bùi Đình 
Túy, phường 12, 

quận Bình Thạnh, 
Tp Hồ Chí Minh

Cử nhân
Sư phạm 
Toán học

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo 
viên 

THPT 
dạy 

Toán

Trung tâm Giáo 
dục Nghề nghiệp 

- Giáo dục 
Thường xuyên

Giáo viên 
THPT hạng III 
(V.07.05.15)

90 90
Trúng 
tuyển

Tổng cộng có 07 người
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